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# Đội thi đấu Số trận T - H - B
⇩ Số

bàn ghi
được

Số bàn
thua

Phản
lưới nhà

Thẻ
vàng

Thẻ
đỏ

1 Úc 10 4 - 3 - 3 15 9 0 1 0

2 Iran 10 8 - 1 - 1 14 4 0 5 0

3 Hàn Quốc 10 7 - 2 - 1 13 3 0 2 0

4 Nhật Bản 10 7 - 1 - 2 12 4 0 2 0

5 Oman 10 4 - 2 - 4 11 10 0 2 0

6 Ả Rập Xê Út 10 7 - 2 - 1 11 4 0 1 0

7 Syria 10 1 - 3 - 6 9 16 0 3 0

8 Việt Nam 10 1 - 1 - 8 8 19 0 1 1

9 UAE 10 3 - 3 - 4 7 7 0 3 0

10 Trung Quốc 10 1 - 3 - 6 7 18 0 5 0

11 Iraq 10 1 - 6 - 3 6 12 0 6 0

12 Li Băng 10 1 - 3 - 6 5 12 0 6 0

Tổng 45 - 30 - 45 118 118 0 37 1
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